
STT Mô tả thiết bị Hãng SX Mã sản phẩm ĐVT SL Đơn giá Thành Tiền

1 Tủ điện PTH-EPL01 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 200A 36kA NF250-SV 3P 200A cái 1                    -   

12 MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV 3P 125A cái 1                    -   

13 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

14 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

15 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

16 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

17 Đồng thanh cái lô 1                    -   

18 Vật tư phụ lô 1                    -   

19 Nhân công lô 1                    -   

20

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

2 Tủ điện PTH-EPL02 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 400/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

11 MCCB 3P 250A 36kA NF250-SV 3P 250A cái 2                    -   

12 ELCB 3P 32A 30mA 5kA
NV63-CV 3P 32A 

30mA
cái 1                    -   

13 MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV 3P 125A cái 1                    -   

14 MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV 3P 32A cái 2                    -   

15 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

16 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 2                    -   

17 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

18 Đồng thanh cái lô 1                    -   

19 Vật tư phụ lô 1                    -   

20 Nhân công lô 1                    -   

21

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

3 Tủ điện PTH-EPL04 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   
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8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

11 MCCB 3P 250A 36kA NF250-SV 3P 250A cái 2                    -   

12 MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV 3P 125A cái 1                    -   

13 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

14 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

15 MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV 3P 32A cái 1                    -   

16 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 2                    -   

17 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

18 Đồng thanh cái lô 1                    -   

19 Vật tư phụ lô 1                    -   

20 Nhân công lô 1                    -   

21

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

4 Tủ điện PTH-EPL05 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 800A 50kA NF800-SEW 3P 800A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 800/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 800A 50kA NF800-SEW 3P 800A cái 1                    -   

11 MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV 3P 125A cái 2                    -   

12 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

13 MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV 3P 32A cái 2                    -   

14 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 1                    -   

15 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

16 Đồng thanh cái lô 1                    -   

17 Vật tư phụ lô 1                    -   

18 Nhân công lô 1                    -   

19

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1800Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

5 Tủ điện PTH-EPL06 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 400/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 250A 36kA NF250-SV 3P 250A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 125A 36kA NF250-SV 3P 125A cái 2                    -   

12 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

13 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

14 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

15 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

16 Đồng thanh cái lô 1                    -   

17 Vật tư phụ lô 1                    -   

18 Nhân công lô 1                    -   



19

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

6 Tủ điện PTH-EPL08.01 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

12 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

13 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

14 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

15 Đồng thanh cái lô 1                    -   

16 Vật tư phụ lô 1                    -   

17 Nhân công lô 1                    -   

18

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

7 Tủ điện PTH-EPL08.02 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

12 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

13 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

14 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

15 Đồng thanh cái lô 1                    -   

16 Vật tư phụ lô 1                    -   

17 Nhân công lô 1                    -   

18

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

8 Tủ điện PTH-EPL09.01 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

12 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

13 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   



14 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

15 Đồng thanh cái lô 1                    -   

16 Vật tư phụ lô 1                    -   

17 Nhân công lô 1                    -   

18

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

9 Tủ điện PTH-EPL09.02 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-800A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 600/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A cái 2                    -   

11 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

12 MCB 2P 40A 6kA BH-D6 2P 40A cái 1                    -   

13 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

14 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

15 Đồng thanh cái lô 1                    -   

16 Vật tư phụ lô 1                    -   

17 Nhân công lô 1                    -   

18

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx550D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

10 Tủ điện EPL-02.02 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   

4 Đồng hồ Amp 0-400A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 400/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

11 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 2                    -   

12 MCCB 3P 40A 30kA NF125-SV 3P 40A cái 1                    -   

13 MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV 3P 32A cái 2                    -   

14 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

15 RCBO 1P+N 20A 30mA 4.5kA
BV-DN 1P+N 20A 

30mA
cái 6                    -   

16 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

17 Cầu đấu 3P-400A cái 1                    -   

18 Cầu đấu 3P-63A TC1004 cái 2                    -   

19 Ổ cắm công nghiệp 3 chấu -32A cái 6                    -   

20 Đồng thanh cái lô 1                    -   

21 Vật tư phụ lô 1                    -   

22 Nhân công lô 1                    -   

23

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx450D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

11 Tủ điện EPL-04.02 Tủ 1

Đầu vào                    -   

1 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

2 Đồng hồ Vol 0-500V BE-96 cái 1                    -   

3 Chuyển mạch Vol 7 vị trí cái 1                    -   



4 Đồng hồ Amp 0-400A BE-96 cái 3                    -   

5 Biến dòng 400/5A 0 cái 3                    -   

6 Cầu chì 1P 6A cái 3                    -   

7 Đèn báo 220V, D22, đỏ YW1P-1UQM3R cái 1                    -   

8 Đèn báo 220V, D22, vàng YW1P-1UQM3Y cái 1                    -   

9 Đèn báo 220V, D22, xanh blue YW1P-1UQM3S cái 1                    -   

Đầu ra                    -   

10 MCCB 3P 400A 45kA NF400-SW 3P 400A cái 1                    -   

11 MCCB 3P 125A 30kA NF125-SV 3P 125A cái 2                    -   

12 MCCB 3P 63A 30kA NF125-SV 3P 63A cái 1                    -   

13 MCCB 3P 32A 30kA NF125-SV 3P 32A cái 2                    -   

14 MCB 2P 20A 6kA BH-D6 2P 20A cái 3                    -   

15 RCBO 1P+N 20A 30mA 4.5kA
BV-DN 1P+N 20A 

30mA
cái 6                    -   

16 Chống sét lan truyền 3P+N-50ka SG23PA300 cái 1                    -   

17 Cầu đấu 3P-400A cái 1                    -   

18 Cầu đấu 3P-63A TC1004 cái 2                    -   

19 Ổ cắm công nghiệp 3 chấu -32A cái 6                    -   

20 Đồng thanh cái lô 1                    -   

21 Vật tư phụ lô 1                    -   

22 Nhân công lô 1                    -   

23

Vỏ tủ: Loại ngoài trời IP65, đặt sàn, 2 lớp 

cánh, tôn dày 1.5±0.1mm, KT 

1600Hx800Wx450D, Màu sơn RAL 

7032

cái 1                    -   

VND

10% VND

VNDTỔNG CỘNG -                                  

CỘNG TRƯỚC THUẾ -                                  

THUẾ VAT -                                  


